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Các văn bản quan trọng 
 
1. Quy định mới về quản lý sử dụng nguồn vốn ODA và vốn ưu 

đãi của các nhà tài trợ 
 
Ngày 23/04/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 38/2013/NĐ-CP về 
quản lý sử dụng nguồn vốn phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn ưu 
đãi của các nhà tài trợ. 

Theo đó, các lĩnh vực ưu tiên sử dụng ODA và vốn vay ưu đãi gồm: 

(a) Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế đồng bộ, quy mô lớn và hiện 
đại, bao gồm hạ tầng giao thông (đường bộ, đường sắt, sân bay, cảng 
biển và đường thủy nội bộ); hạ tầng đô thị (giao thông đô thị, cấp thoát 
nước và vệ sinh môi trường đô thị, hạ tầng cấp điện đô thị); hạ tầng 
công nghệ thông tin và truyền thông; hạ tầng năng lượng (ưu tiên phát 
triển năng lượng tái tạo và năng lượng mới); hạ tầng thủy lợi và đê điều. 

(b) Phát triển kết cấu hạ tầng xã hội, bao gồm văn hóa, y tế, giáo dục và đào 
tạo, dạy nghề, an sinh xã hội, giảm nghèo, dân số và phát triển. 

(c) Phát triển khoa học và công nghệ cao, công nghệ nguồn và phát triển 
khoa học công nghệ trong một số lĩnh vực ưu tiên, trọng điểm, kinh tế 
tri thức và nguồn nhân lực chất lượng cao. 

(d) Phát triển nông nghiệp và nông thôn, bao gồm chuyển dịch cơ cấu và 
phát triển kinh tế nông nghiệp, hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn, xây 
dựng nông thôn mới. 

Bên cạnh đó, còn có các lĩnh vực: Tăng cường năng lực thể chế và cải cách 
hành chính; Bảo vệ môi trường và các nguồn tài nguyên thiên nhiên, phòng 
chống và giảm nhẹ rủi ro thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển bền 
vững và tăng trưởng xanh; Hỗ trợ thúc đẩy thương mại, đầu tư, tài chính, ngân 
hàng, du lịch và một số lĩnh vực sản xuất, kinh doanh nhằm tăng cường năng 
lực cạnh tranh của nền kinh tế; Hỗ trợ thực hiện các chương trình mục tiêu 
quốc gia... 

Nghị định cũng quy định rõ điều kiện tiếp nhận vốn ODA và vốn vay ưu đãi đối 
với khu vực tư nhân. Theo đó, năng lực tổ chức quản lý thực hiện chương trình, 
dự án của chủ dự án phải được cơ quan chủ quản chương trình, dự án hoặc cơ 
quan cho vay lại xác nhận. Đối với trường hợp vay lại vốn ODA và vốn vay ưu 
đãi thì phương án tài chính của chương trình, dự án và năng lực tài chính của 
chủ dự án phải được thẩm định phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành 
và theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. 

Cũng theo Nghị định, có 4 hình thức tiếp cận vốn ODA và vốn vay ưu đãi đối 
với khu vực tư nhân gồm: 
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(a) Vay vốn từ hệ thống các tổ chức tài chính, tín dụng trong nước thông 
qua các chương trình, dự án hạn mức tín dụng hoặc hợp phần tín dụng 
được tài trợ bằng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi để thực hiện các 
hoạt động phù hợp với điều ước quốc tế về các nguồn vốn này và tuân 
thủ quy trình cho vay của tổ chức tài chính, tín dụng. 

(b) Tham gia thực hiện các chương trình, dự án thuộc các lĩnh vực ưu tiên 
sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của Chính phủ theo hình thức 
ngân sách nhà nước cho vay lại. 

(c) Tham gia thực hiện các chương trình, dự án theo hình thức đối tác công 
tư, trong đó Chính phủ góp bằng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi. 

(d) Tham gia thực hiện các chương trình, dự án có mục tiêu hỗ trợ khu vực 
tư nhân của cơ quan chủ quản chương trình, dự án. 

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 6/6/2013. 
 
2. Quy định về quản lý, sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước 

 
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013, quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung về quản lý, sử dụng, cho 
thuê, cho thuê mua và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước. 

Nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định này bao gồm: Nhà ở công vụ; 
Nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng bằng một phần hoặc toàn bộ nguồn vốn từ 
ngân sách nhà nước (gọi chung là nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước); Ký túc 
xá sinh viên được đầu tư xây dựng bằng một phần hoặc toàn bộ nguồn vốn từ 
ngân sách nhà nước hoặc có nguồn gốc từ vốn ngân sách nhà nước do các cơ sở 
giáo dục đang quản lý; nhà ở sinh viên do Nhà nước đầu tư xây dựng theo 
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (gọi chung là nhà ở sinh viên); Nhà ở 
được tạo lập bằng vốn từ ngân sách nhà nước hoặc có nguồn gốc sở hữu khác 
được chuyển sang xác lập thuộc sở hữu nhà nước và được bố trí sử dụng vào 
mục đích để ở theo quy định của pháp luật, bao gồm cả nhà ở thuộc diện tự 
quản (gọi chung là nhà ở cũ). 

Nghị định nêu rõ cơ quan đại diện chủ sở hữu đối với nhà ở thuộc sở hữu Nhà 
nước được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách Trung ương được quy 
định như sau: 

(a) Bộ Xây dựng là đại diện chủ sở hữu đối với nhà ở công vụ của Chính 
phủ, nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước được đầu tư xây dựng bằng 
nguồn vốn ngân sách trung ương (không bao gồm nhà ở xã hội thuộc sở 
hữu nhà nước do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đầu tư xây dựng) và nhà 
ở sinh viên do các cơ sở giáo dục trực thuộc Bộ Xây dựng đang quản lý; 

(b) Bộ Quốc phòng, Bộ Công an là đại diện chủ sở hữu đối với nhà ở công 
vụ, nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an 
đầu tư xây dựng, nhà ở sinh viên do các cơ sở giáo dục trực thuộc Bộ 
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Quốc phòng, Bộ Công an đang quản lý. Riêng đối với nhà ở cũ do Bộ 
Quốc phòng đang quản lý thì Bộ Quốc phòng là đại diện chủ sở hữu đối 
với nhà ở này; 

(c) Các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương khác là đại diện chủ sở hữu đối với 
nhà ở công vụ đang được giao quản lý, nhà ở sinh viên do các cơ sở 
giáo dục trực thuộc các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương đó đang quản 
lý. 

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là đại diện chủ sở hữu đối với 
các loại nhà ở thuộc sở hữu nhà nước được giao quản lý trên địa bàn. 

Theo Nghị định, cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước nói 
trên có các quyền và trách nhiệm: quyết định người được thuê nhà ở công vụ, 
người được thuê, mua nhà ở cũ; quyết định người được thuê, thuê mua nhà ở xã 
hội thuộc sở hữu Nhà nước; lựa chọn đơn vị quản lý, vận hành nhà ở; phê duyệt 
việc bảo trì, cải tạo, phá dỡ, xây dựng lại nhà ở; ban hành hoặc quyết định giá 
thuê, thuê mua, giá bán nhà ở; quyết định thu hồi nhà ở; các quyền và trách 
nhiệm khác mà Thủ tướng Chính phủ giao theo quy định. 

Tiền thu được từ việc cho thuê, cho thuê mua, bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà 
nước theo quy định của Nghị định này sau khi khấu trừ chi phí quản lý và các 
chi phí hợp lệ khác (bao gồm cả chi phí để tổ chức thực hiện bán, cho thuê mua 
nhà ở theo quy định của pháp luật) được nộp vào Quỹ phát triển nhà ở hoặc để 
vào một mục riêng của ngân sách của UBND cấp tỉnh (đối với địa phương chưa 
thành lập Quỹ phát triển nhà ở) để thực hiện việc duy trì và phát triển quỹ nhà ở 
thuộc sở hữu Nhà nước theo quy định: bảo trì, cải tạo nhà ở thuộc sở hữu Nhà 
nước; tái đầu tư xây dựng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước. 

Nghị định mới ban hành cũng quy định rõ các hành vi nghiêm cấm trong quản 
lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước, cụ thể: thực hiện cho thuê, cho thuê 
mua, bán nhà ở không đúng thẩm quyền hoặc cho thuê, cho thuê mua, bán nhà 
ở không đúng đối tượng, điều kiện quy định tại Nghị định này; chuyển nhượng 
hợp đồng thuê, thuê mua nhà ở hoặc cho thuê lại, cho mượn nhà ở đã thuê, thuê 
mua không đúng quy định; sử dụng nhà ở vào các mục đích không phải để ở; tự 
ý sửa chữa, cải tạo, phá dỡ, xây dựng lại nhà ở; sử dụng tiền thuê, thuê mua, 
tiền bán nhà ở sai mục đích quy định của Nghị định này; các hành vi nghiêm 
cấm khác trong quản lý, sử dụng nhà ở theo quy định của pháp luật. 

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 6/6/2013. 
 

3. Chính phủ ban hành mẫu mới Hợp đồng Chia sản phẩm dầu khí 
 
Ngày 22/4/2013, Thủ tướng Chính phủ ký Nghị định số 33/2013/NĐ-CP ban 
hành Hợp đồng mẫu của Hợp đồng Chia Sản phẩm Dầu khí. 

Theo đó, các Hợp đồng Chia Sản phẩm Dầu khí phải tuân thủ Hợp đồng mẫu 
ban hành kèm theo Nghị định này. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Nhà thầu chỉ 
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đàm phán các nội dung được trích yếu "phụ thuộc vào kết quả đấu thầu hoặc 
đàm phán". Trong trường hợp được Chính phủ chấp thuận, các bên ký kết hợp 
đồng có thể thỏa thuận không áp dụng Hợp đồng mẫu. 

Hợp đồng mẫu quy định chi tiết, cụ thể quyền lợi, nghĩa vụ của các bên, cam 
kết công việc và tài chính tối thiểu… 

Một trong các nguyên tắc cơ bản của hợp đồng là: Hợp đồng này xác lập các 
nguyên tắc và điều kiện, theo đó nhà thầu được trao độc quyền tiến hành hoạt 
động dầu khí nhằm tìm kiếm thăm dò, thẩm lượng, phát triển và khai thác dầu 
khí trong diện tích hợp đồng và các hoạt động khác có liên quan bao gồm: 
quyền xuất khẩu, bán hoặc định đoạt dầu khí theo quy định của hợp đồng. Nhà 
thầu có nghĩa vụ tiến hành hoạt động dầu khí bằng chi phí của mình một cách 
an toàn và hiệu quả và tự chịu rủi ro, phù hợp với quy định của hợp đồng này, 
luật pháp Việt Nam và thông lệ công nghiệp dầu khí quốc tế được chấp nhận 
chung. 

Hợp đồng mẫu nêu rõ: chi phí hoạt động dầu khí là do nhà thầu thực hiện và 
gánh chịu để tiến hành hoạt động dầu khí và được thu hồi phù hợp với các quy 
định của hợp đồng. 

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/6/2013 và thay thế Nghị định 
số 139/2005/NĐ-CP ngày 11/11/2005. Nghị định này không áp dụng đối với 
các hợp đồng dầu khí đã ký kết trước ngày nghị định có hiệu lực thi hành. Đối 
với các lô dầu khí đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều kiện kinh tế, 
kỹ thuật, thương mại cơ bản trước ngày 8/6/2013 thì việc đàm phán, ký kết tiếp 
tục thực hiện theo Hợp đồng mẫu của Hợp đồng Chia Sản phẩm Dầu khí ban 
hành kèm theo Nghị định số 139/2005/NĐ-CP. 
  

4. Nghị định mới về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng 
không chung 
 
Ngày 08/04/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 30/2013/NĐ-CP về 
kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung.  

Nghị định này gồm 5 Chương, 30 Điều quy định về: Điều kiện, thủ tục cấp 
Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không, Giấy phép kinh doanh hàng 
không chung vì mục đích thương mại, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 
hàng không chung không vì mục đích thương mại; Việc sử dụng thương hiệu, 
nhượng quyền thương mại của doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển hàng 
không và hàng không chung vì mục đích thương mại. 

(a) Về Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không và Giấy phép kinh 
doanh hàng không chung vì mục đích thương mại 

Theo quy định của Nghị định thì việc cấp các loại Giấy phép này phải 
phù hợp với quy hoạch phát triển hãng hàng không và tuân thủ các quy 
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định tại Luật Hàng không dân dụng cũng như một số quy định tại Nghị 
định này. 

Nghị định yêu cầu phương án bảo đảm có tàu bay khai thác trong 5 năm 
kể từ ngày dự kiến bắt đầu kinh doanh phải có các nội dung như số 
lượng, chủng loại tàu bay, hình thức chiếm hữu, phương án khai thác, 
bảo dưỡng và nguồn nhân lực bảo đảm khai thác, bảo dưỡng, nguồn 
vốn bảo đảm chiếm hữu tàu bay.  

(b) Về tuổi của tàu bay đã qua sử dụng nhập khẩu vào Việt Nam 

Đối với tàu bay thực hiện vận chuyển hành khách là không quá 10 năm 
tính từ ngày xuất xưởng đến thời điểm nhập khẩu vào Việt Nam và 
không quá 20 năm tính từ ngày xuất xưởng đến thời điểm kết thúc hợp 
đồng thuê (riêng tàu bay trực thăng là 25 năm tính từ ngày xuất xưởng 
đến thời điểm kết thúc hợp đồng thuê).  

Đối với tàu bay vận chuyển hàng hóa, bưu phẩm, bưu kiện, kinh doanh 
hàng không chung vì mục đích thương mại là 15 năm tính từ ngày xuất 
xưởng đến thời điểm nhập khẩu vào Việt Nam và không quá 25 năm 
tính từ ngày xuất xưởng đến thời điểm kết thúc hợp đồng thuê.  

Đối với các loại tàu bay khác thì thời hạn tương ứng là 20 năm hoặc 30 
năm. 

Đối với điều kiện về vốn, vốn tối thiểu để thành lập hãng hàng không và 
duy trì kinh doanh vận chuyển hàng không được quy định như sau: 
(i) Khai thác đến 10 tàu bay: 700 tỷ đồng Việt Nam đối với hãng 

hàng không có khai thác vận chuyển hàng không quốc tế; 300 tỷ 
đồng Việt Nam đối với hãng hàng không chỉ khai thác vận 
chuyển hàng không nội địa; 

(ii) Khai thác từ 11 đến 30 tàu bay: 1.000 tỷ đồng Việt Nam đối với 
hãng hàng không có khai thác vận chuyển hàng không quốc tế; 
600 tỷ đồng Việt Nam đối với hãng hàng không chỉ khai thác 
vận chuyển hàng không nội địa; 

(iii) Khai thác trên 30 tàu bay: 1.300 tỷ đồng Việt Nam đối với hãng 
hàng không có khai thác vận chuyển hàng không quốc tế; 700 tỷ 
Đồng Việt Nam đối với hãng hàng không chỉ khai thác vận 
chuyển hàng không nội địa. 

Vốn tối thiểu để thành lập hãng hàng không kinh doanh hàng không 
chung vì mục đích thương mại là 100 tỷ đồng Việt Nam. 

(c) Về Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hàng không chung 

Theo quy định của Nghị định thì điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng 
ký hoạt động hàng không chung không vì mục đích thương mại là: 

(i) Đối tượng được cấp: Pháp nhân Việt Nam, tổ chức được thành 
lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam, có trụ sở chính tại 
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Việt Nam, văn phòng đại diện hoặc chi nhánh của tổ chức nước 
ngoài tại Việt Nam, công dân Việt Nam hoặc công dân nước 
ngoài thường trú tại Việt Nam; 

(ii) Có tàu bay khai thác; 
(iii) Có cơ sở bảo dưỡng tàu bay hoặc có hợp đồng dịch vụ với cơ sở 

bảo dưỡng được Bộ Giao thông Vận tải cấp hoặc công nhận; 
(iv) Thành viên tổ lái được cấp Giấy phép, chứng chỉ phù hợp; 
(v) Loại hình hoạt động hàng không chung không vì mục đích 

thương mại dự định thực hiện phù hợp với chức năng hoạt động 
của tổ chức, nhu cầu riêng của cá nhân đề nghị cấp; 

(vi) Đáp ứng yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia. 

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2013, thay thế Nghị định số 
76/2007/NĐ-CP ngày 09/5/2007 của Chính phủ về kinh doanh vận chuyển 
hàng không và hoạt động hàng không chung. 
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Các lĩnh vực khác:  
 

Tài chính – Ngân hàng 
 Nghị định số 37/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/08/2007 về tổ chức 

và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương; 

 Quyết định số 20/2013/QĐ-TTg ngày 18/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo; 

 Quyết định số 759/QĐ-BTC ngày 16/4/2013 của Bộ Tài chính về việc đính chính 

Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực 

hiện kế toán Nhà nước áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý ngân sách Nhà nước 

và kho bạc (TABMIS); 

 Quyết định số 755/QĐ-BTC ngày 16/4/2013 của Bộ Tài chính về việc đính chính 

Thông tư số 16/2013/TT-BTC ngày 08/02/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực 

hiện việc gia hạn, giảm một số khoản thu ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 

02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn 

cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu; 

 Quyết định số 659/QĐ-BTC ngày 3/4/2103 của Bộ Tài chính về việc công bố Danh 

mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành hết hiệu lực thi hành; 

 Quyết định số 654/QĐ-BTC ngày 2/4/2103 của Bộ Tài chính về việc bổ sung Quy 

trình quản lý thu ngân sách Nhà nước thuộc Dự án hiện đại hóa, thu nộp ngân sách 

Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 1027/QĐ-BTC ngày 19/05/2009 của 

Bộ Tài chính; 

 Quyết định số 253/QĐ-KTNN ngày 2/4/2103 của Kiểm toán Nhà nước về việc ban 

hành hướng dẫn kiểm toán chuyên đề quản lý, sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ; 

 Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn 

chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. 

 

Thuế 
 Quyết định số 593/QĐ-TTg ngày 15/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phù hiệu, 

cấp hiệu, trang phục và biển hiệu công chức, viên chức ngành thuế; 

 Thông tư số 47/2013/TT-BTC ngày 26/4/2013 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi 

mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại 

Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi; 
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 Thông tư số 44/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi 

thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng khoáng sản trong Biểu thuế xuất 

khẩu; 

 Thông tư số 43/2013/TT-BTC ngày 18/4/2013 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi 

mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại 

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi; 

 Thông tư số 39/2013/TT-BTC ngày 9/4/2013 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi 

mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng Hydro peroxit thuộc mã số 

2847.00.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi; 

 Thông tư số 38/2013/TT-BTC ngày 4/4/2103 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi 

mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 39.03, 

54.02, 59.02, 72.17 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi; 

 Thông tư số 35/2013/TT-BTC ngày 1/4/2103 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 180/2010/TT-BTC ngày 10/11/2010 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. 

 

Thương mại 
 Quyết định số 808/QĐ-BTC ngày 24/4/2013 của Bộ Tài chính công bố thủ tục 

hành chính mới, sửa đổi, bãi bỏ lĩnh vực Hải quan, thuộc phạm vi chức năng quản 

lý Nhà nước của Bộ Tài chính; 

 Quyết định số 2332/QĐ-BCT ngày 12/4/2013 của Bộ Công Thương về việc phê 

duyệt "Quy hoạch mạng lưới kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá trên phạm vi 

toàn quốc giai đoạn đến năm 2020, có xét đến năm 2025”; 

 Quyết định số 2500/QĐ-UBND ngày 10/4/2013 của Ủy ban Nhân dân Thành phố 

Hà Nội về Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời 

kỳ 2011 - 2020, định hướng đến năm 2030; 

 Quyết định số 1988/QĐ-BCT ngày 1/4/2103 của Bộ Công Thương về việc phê 

duyệt Quy hoạch sản xuất sản phẩm thuốc lá và phát triển vùng trồng nguyên liệu 

thuốc lá Việt Nam đến năm 2020; 

 Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 23/4/2013 của Bộ Công Thương về việc quy 

định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp 

đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; 

 Thông tư số 42/2013/TT-BTC ngày 11/4/2013 của Bộ Tài chính về việc quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí trong lĩnh vực hoạt động trọng tài thương 
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mại. 

 

Giáo dục 
 Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 4/4/2103 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; 

 Thông tư số 12/2013/TT-BGDĐT ngày 12/4/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về 

việc ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ 

sở giáo dục đại học. 

 

Lao động 
 Nghị quyết số 56/NQ-CP ngày 24/4/2013 của Chính phủ về việc phê duyệt Hiệp 

định giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ 

nước Cộng hòa Bê-la-rút về việc công dân Việt Nam làm việc có thời hạn tại nước 

Cộng hòa Bê-la-rút và công dân Bê-la-rút làm việc có thời hạn tại nước Cộng hòa 

Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

 Nghị định số 39/2013/NĐ-CP ngày 24/4/2013 của Chính phủ về việc tổ chức và 

hoạt động của Thanh tra ngành Lao động, Thương binh và Xã hội; 

 Quyết định số 614/QĐ-LĐTBXH ngày 16/4/2013 của Bộ Lao động, Thương binh 

và Xã hội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Thanh tra Bộ; 

 Quyết định số 579/QĐ-LĐTBXH ngày 10/4/2013 của Bộ Lao động, Thương binh 

và Xã hội  về Kế hoạch thực hiện Đề án Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người 

lao động, người sử dụng lao động trong loại hình doanh nghiệp giai đoạn 

2013-2016 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành; 

 Thông tư số 05/2013/TT-BXD ngày 24/4/2013 của Bộ Xây dựng về việc ban hành 

Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia đối với các nghề: Vận hành Máy xây dựng 

(nhóm máy phục vụ thi công, gia công cốt liệu); Vận hành Nhà máy Xử lý chất thải 

rắn và Điện dân dụng; 

 Thông tư liên tịch số 40/2013/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 10/4/2013 của Bộ Tài 

chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí thực 

hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012 - 2015. 
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Y tế 
 Quyết định số 645/QĐ-TTg ngày 25/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê 

duyệt Bản Ghi nhớ giữa Chính phủ các quốc gia thành viên Hiệp hội các Quốc gia 

Đông Nam Á (ASEAN) và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về hợp 

tác y tế; 

 Quyết định số 1313/QĐ-BYT ngày 22/4/2013 của Bộ Y tế về việc ban hành 

Hướng dẫn quy trình khám bệnh tại Khoa Khám bệnh của bệnh viện; 

 Quyết định số 1176/QĐ-BYT ngày 10/4/2013 của Bộ Y tế về việc ban hành 

Hướng dẫn chuẩn đoán, điều trị và phòng lây nhiễm cúm A (H7N9) ở người; 

 Quyết định số 1127/QĐ-BYT ngày 6/4/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn kỹ thuật lấy 

mẫu, bảo quản và vận chuyển mẫu bệnh phẩm cúm A (H7N9); 

 Quyết định số 1099/QĐ-BYT ngày 4/4/2103 của Bộ Y tế về Quy định điều kiện 

thực hiện và quản lý chất lượng xét nghiệm đếm tế bào T-CD4; 

 Thông tư số 13/2013/TT-BYT ngày 17/4/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn 

giám sát bệnh truyền nhiễm; 

 Thông tư số 12/2013/TT-BYT ngày 12/4/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn chi 

tiết thi hành một số điều của Nghị định số 96/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của 

Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay 

thế; 

 Thông tư số 11/2013/TT-BYT ngày 8/4/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn chỉ 

định tổ chức chứng nhận hợp quy đối với thực phẩm đã qua chế biến gói sẵn, phụ 

gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, vật liệu bao gói, dụng cụ tiếp xúc 

trực tiếp với thực phẩm. 

 

Giao thông vận tải 
 Quyết định số 1054/QĐ-BGTVT ngày 22/4/2013 của Bộ Giao thông Vận tải về 

việc ban hành Kế hoạch hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Giao thông 

Vận tải; 

 Quyết định số 585/QĐ-TTg  ngày 11/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê 

duyệt Đề án "Triển khai thực hiện các quy định của Công ước quốc tế về tiêu chuẩn 

huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca của thuyền viên năm 1978 sửa đổi năm 

2010"; 

 Quyết định số 568/QĐ-TTg ngày 8/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê 

duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh 
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đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020; 

 Quyết định số 862/QĐ-BGTVT ngày 5/4/2013 của Bộ Giao thông Vận tải quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đăng kiểm Việt 

Nam; 

 Quyết định số 548/QĐ-TTg ngày 4/4/2103 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều 

chỉnh phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông 

vận tải vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2015, định hướng đến năm 2020; 

 Quyết định số 19/2013/QĐ-TTg ngày 2/4/2103 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

ban hành Quy chế cung cấp, quản lý, khai thác dữ liệu phao Cospas-Sarsat và tiếp 

nhận, xử lý, truyền phát thông tin báo động cấp cứu Cospas-Sarsat; 

 Thông tư số 46/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính quy định chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch cấp giấy phép lái tàu; 

 Thông tư số 04/2013/TT-BGTVT  ngày 1/4/2103 của Bộ Giao thông Vận tải về 

việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2012/TT-BGTVT ngày 

21/03/2012 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về chức danh, nhiệm vụ theo chức 

danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam. 

 

Tài nguyên – Môi trường 
 Quyết định số 23/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

ban hành Quy chế phối hợp quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, 

hải đảo; 

 Quyết định số 21/2013/QĐ-TTg ngày 24/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về 

Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; 

 Quyết định số 2691/QĐ-UBND ngày 18/4/2013 của Ủy ban Nhân dân Thành phố 

Hà Nội phê duyệt “Quy hoạch cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 

thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”; 

 Quyết định số 2579/QĐ-UBND ngày 15/4/2013 của Ủy ban Nhân dân Thành phố 

Hà Nội công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị hủy bỏ trong lĩnh vực môi 

trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; 

 Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND ngày 12/4/2013 của Ủy ban Nhân dân Thành 

phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về quản lý đầu tư, sản xuất gạch, ngói nung 

trên địa bàn Thành phố Hà Nội; 

 Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 11/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê 

duyệt Đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường sử dụng túi ni-lông khó 
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phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020; 

 Quyết định số 577/QĐ-TTg ngày 11/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê 

duyệt Đề án tổng thể bảo vệ môi trường làng nghề đến năm 2020 và định hướng 

đến năm 2030; 

 Quyết định số 539/QĐ-BTNMT ngày 10/4/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

về việc Ủy quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản phê duyệt đề 

án đóng cửa mỏ khoáng sản và quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản; 

 Quyết định số 1948/QĐ-BCT ngày 01/4/2013 của Bộ Công Thương về việc bổ 

sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng 

chất nguyên liệu đá vôi trắng (đá hoa), felspat, cao lanh và magnezit đến năm 2015, 

có xét đến năm 2025; 

 Thông tư số 49/2013/TT-BTC ngày 26/4/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tư liệu đo đạc bản đồ. 

 

Xây dựng 
 Quyết định số 439/QĐ-BXD ngày 26/4/2013 của Bộ Xây dựng công bố Tập Suất 

vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công 

trình năm 2012 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành; 

 Quyết định số 1070/QĐ-BGTVT ngày 23/4/2013 của Bộ Giao thông Vận tải về 

việc ban hành Quy định về kiểm tra, kiểm soát tiến độ, chất lượng công trình xây 

dựng, giai đoạn thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông; 

 Quyết định số 402/QĐ-BXD ngày 18/4/2013 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ 

tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng 

quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; 

 Quyết định số 04/2013/QĐ-KTNN ngày 5/4/2013 của Kiểm toán Nhà nước về việc 

ban hành Quy trình kiểm toán Dự án đầu tư xây dựng công trình; 

 Thông tư số 03/2013/TT-BXD ngày 2/4/2103 của Bộ Xây dựng về việc ban hành 

mẫu hợp đồng sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật và hợp đồng quản lý vận 

hành công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung. 

 

Đất đai 
 Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 24/4/2013 của Ủy ban Nhân dân Thành 

phố Hà Nội ban hành Quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động về sử dụng đất, sở 
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hữu tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt 

Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài trên địa bàn Thành phố Hà Nội; 

 Quyết định số 883/QĐ-BGTVT ngày 8/4/2013 của Bộ Giao thông Vận tải về việc 

ban hành Quy định hướng dẫn thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 

khi thu hồi đất xây dựng các dự án đầu tư xây dựng giao thông; 

 Thông tư số 04/2013/TT-BTNMT ngày 24/4/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. 

 

Thông tin – Truyền thông 
 Nghị định số 40/2013/NĐ-CP ngày 26/4/2013 quy định về hoạt động mật mã để 

bảo vệ thông tin bí mật Nhà nước; 

 Thông tư số 09/2013/TT-BTTTT ngày 8/4/2013 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông về việc ban hành Danh mục sản phẩm phần mềm và phần cứng, điện tử. 

 

Hành chính - Tư pháp 
 Quyết định số 881/QĐ-TTCP ngày 22/4/2013 của Thanh tra Chính phủ về việc ban 

hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Văn 

phòng Thanh tra Chính phủ; 

 Quyết định số 605/QĐ-TTg ngày 18/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê 

duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Công ước chống tội phạm có tổ chức xuyên 

quốc gia và Nghị định thư về phòng ngừa, trừng trị, trấn áp tội buôn bán người, đặc 

biệt là phụ nữ và trẻ em; 

 Quyết định số 592/QĐ-LĐTBXH ngày 11/4/2013 của Bộ Lao động, Thương binh 

và Xã hội quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục 

Phòng, chống tệ nạn xã hội; 

 Thông tư số 02/2013/TT-TTCP ngày 2/4/2103 của Thanh tra Chính phủ quy định 

về việc soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc trách 

nhiệm của Thanh tra Chính phủ. 

 

Nông nghiệp 
 Thông tư số 21/2013/TT-BNNPTNT ngày 17/4/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử 

dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng và Danh mục bổ sung giống cây trồng được 
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phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam; 

 Thông tư số 41/2013/TT-BTC ngày 11/4/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn 

thi hành một số điều của Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/09/2012 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ 

công trình thủy lợi; 

 Thông tư số 37/2013/TT-BTC ngày 4/4/2103 của Bộ Tài chính về việc quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chăn nuôi. 

 

Lâm nghiệp 
 Quyết định số 594/QĐ-TTg ngày 15/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê 

duyệt Dự án "Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013 - 2016"; 

 Quyết định số 2375/QĐ-UBND ngày 2/4/2103 của Ủy ban Nhân dân Thành phố 

Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính mới 

được thay thế, thủ tục hành chính bị thay thế trong lĩnh vực lâm nghiệp trên địa bàn 

Hà Nội. 

 

Doanh nghiệp 
 Quyết định số 601/QĐ-TTg ngày 17/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

thành lập Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; 

 Quyết định số 2495/QĐ-UBND ngày 10/4/2013 của Ủy ban Nhân dân Thành phố 

Hà Nội về việc hỗ trợ lãi suất sau đầu tư cho các doanh nghiệp của Thành phố Hà 

Nội năm 2013; 

 Quyết định số 1553/QĐ-UBND ngày 1/4/2103 của Ủy ban Nhân dân Thành phố 

Hồ Chí Minh về việc ban hành hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 

02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn 

cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu trên địa bàn Thành 

phố. 

 

Văn bản khác 
 Quyết định số 761/QĐ-BKHCN ngày 9/4/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ về 

việc phê duyệt Danh mục các dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí 

tuệ để tuyển chọn cho thực hiện trong 2 năm 2014 - 2015; 
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 Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 1/4/2103 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê 

duyệt Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai 

đoạn 2013 - 2015; 

 Thông tư số 07/2013/TT-BCT ngày 22/4/2013 của Bộ Công Thương về việc quy 

định việc đăng ký sử dụng hóa chất nguy hiểm để sản xuất sản phẩm, hàng hóa 

trong lĩnh vực công nghiệp. 

 


